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II. TRẮC NGHIỆM TỰ CHỌN (6 điểm) 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

1 Ý tưởng thành lập Liên hiệp quốc 

được đưa ra tại sự kiện nào? 

 

2 Vai trò của Liên hiệp quốc? 

 

 

3 Mục tiêu của LHQ 

 

 

4 Nguyên tắc hoạt động của Liên hiệp 

quốc 

 

5 Việt Nam vận dụng nguyên tắc nào 

của LHQ để giải quyết vấn đề Biển 

Đông? 

 

6 Những quốc gia nào tham gia hội 

nghị Yalta? 

 

7 Hội nghị Yalta diễn ra trong thời 

điểm nào? 

 

8 Để sớm kết thúc chiến tranh, vai trò 

của Liên Xô được quy định thế nào 

tại hội nghị Ianta? 

 

9 Nội dung nào là căng thẳng nhất 

trong hội nghị Yalta? 

 

10 Theo hội nghị Yalta, những vùng 

nào tại châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng 

của Liên Xô 

 

11 Theo hội nghị Yalta, những vùng 

nào tại châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng 

của Anh, Mĩ 

 

12 Lực lượng nào sẽ vào Việt Nam giải 

giáp quân đội Nhật? 

 

13 Trật tự thế giới sau Thế chiến II là 

gì? 

 

14 Đặc điểm của trật tự thế giới sau 

chiến tranh thế giới II? 

 

15 Từ năm 1947, yếu tố nào làm cho 

quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng? 

 

16 Chiến tranh lạnh là gì?  

17 Sự kiện mở đầu chiến tranh lạnh?  

18 Sự kiện nào cho thấy chiến tranh  



lạnh bao trùm khắp thế giới 

19 Kể tên 3 cuộc chiến tranh cục bộ 

trong thời kì chiến tranh lạnh 

 

20 Nguyên nhân khiến trật tự hai cực 

Ianta bắt đầu xói mòn vào thập niên 

70?  

 

21 Sự kiện nào cho thấy chiến tranh 

lạnh kết thúc? 

 

22 Sự kiện nào cho thấy trật tự 2 cực 

Yalta sụp đổ? 

 

23 Nguyên nhân khiến trật tự 2 cực 

Yalta sụp đổ 

 

24 Tác động của  việc trật tự thế giới 2 

cực Yalta sụp đổ với hòa bình thế 

giới là gì? 

 

25 Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh 

là gì? 

 

26 Xu thế phát triển chính của thế giới 

sau Chiến tranh lạnh lấy lãnh vực 

nào làm trung tâm 

 

27 Xu thế nào sẽ chi phối trật tự thế 

giới sau chiến tranh lạnh? 

 

28 Xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế 

là gì? 

 

29 Trung tâm quyền lực của xu thế đa 

cực ở châu Mĩ là nước nào? 

 

30 trung tâm quyền lực của xu thế đa 

cực tại khu vực châu Á là những 

nước nào? 

 

31 Một trong những cường quốc hàng 

đầu về quân sự và khoa học kĩ thuật 

là 

 

32 Liên minh kinh tế chính trị lớn nhất 

hành tinh, có sức ảnh hưởng toàn 

cầu 

 

33 Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, sức 

mạnh quân sự ngày càng lớn 

 

34 Quốc gia sản xuất phần mềm lớn 

nhất thế giới 

 

35 Cường quốc kinh tế từ thập niên 50 

đến nay 

 

36 Yếu tố nào giữ vai trò chủ đạo trong  



việc tạo nên sức mạnh trong trật tự 

đa cực? 

37 Chính sách ngoại giao phổ biến của 

các trung tâm quyền lực là gì? 

 

38 Tính hai mặt của xu thế đa cực là gì?  

39 Nguyên nhân nào khiến các nước 

Đông Nam Á lập tổ chức ASEAN? 

 

40 Văn kiện nào chính thức khẳng định 

kế hoạch xây dựng cộng đồng 

ASEAN? 

 

41 Mục tiêu của Cộng đồng ASEAN là 

gì? 

 

42 Triển vọng lớn nhất của Cộng đồng 

ASEAN về kinh tế là gì? 

 

43 Điểm cần lưu ý trong mục tiêu của 

Cộng đồng chính trị, an ninh của 

ASEAN là gì? 

 

44 Thách thức của Việt Nam khi giải 

quyết vấn đề biền Đông với cộng 

đồng ASEAN là gì? 

 

45 Cuộc vận động cách mạng tháng 

Tám ở Việt Nam diễn ra trong giai 

đoạn nào của Thế chiến II ? 

 

46 Cách mạng tháng Tám đã lật đổ các 

thế lực nào? 

 

47 Cách mạng Tháng Tám đã mở ra 

một kỉ nguyên mới như thế nào? 

 

48 Ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 

với vai trò lãnh đạo của Đảng trong 

cách mạng Việt Nam 

 

49 Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất 

mà Cách mạng tháng Tám để lại là 

gì? 

 

 

50 Ý nghĩa của sự kiện ngày 30/8/1945, 

vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị 

 

51 Điểm đặc biệt trong quá trình tổng 

khởi nghĩa giành chính quyền của 

Cách mạng tháng Tám là gì? 

 

52 Tổ chức nào đóng vai trò phát huy 

sức mạnh đoàn kết giai cấp, dân tộc 

trong cuộc tổng khởi nghĩa giành 

 



chính quyền 

 

III.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (3 ĐIỂM) :  

1.Sơ đồ diễn biến cách mạng tháng Tám 

2.Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch 

3.Bản so sánh chiến dịch Việt Bắc (1947)-Biên giới (1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 


